
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc 
 

Đơn vị: TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 

Chương:622 Biểu số 2 

Mã quan hệ ngân sách: 1038427 

THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017 

( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN ) 

 

 

 

ĐVT: đồng 

 

STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú 

A DỰ TOÁN THU   

I TỔNG SỐ THU 

1 Thu phí và lệ phí (Học phí) 243.000.000  

B- DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NN 3.369.000.000  

1 Chi thanh toán cá nhân 2.956.600.000  

2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 244.400.000  

3 Chi mua sắm, sửa chữa 150.000.0000  

4 Chi khác 18.000.000  

C DỰ TOÁN CHI PHÍ VÀ LỆ PHÍ 243.000.000  

 - Chi 40% hỗ trợ lương 97.000.000  

 - Chi chuyên môn 146.000.000  

    

    

    

 

 
               Lập biểu 

 

 

 
 

Đào Thị Thường 

Ngày 06 tháng 02 năm2017 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 
Trần Thị Ánh Tuyết 

 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc 
 

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Du Biểu số 3 

Chương:622 

Mã quan hệ ngân sách: 1038427 
 

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN, THU PHÍ,LỆ PHÍ NĂM 2016 
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN ) 

ĐVT: đồng 

 

 
 

STT 

 
 

Chỉ tiêu 

Số liệu báo cáo quyết 

 
toán 

Số liệu quyết 

toán 

được duyệt 

A Quyết toán thu   

I TỔNG SỐ THU   

1 Thu phí, lệ phí 151.515.000 151.515.000 

B Quyết toán chi NSNN 3.448.000.000 3.448.000.000 

1 Chi thanh toán cá nhân 2.861.338.000 2.861.338.000 

2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 423.362.000 423.362.000 

3 Chi mua sắm, sửa chữa 148.300.000 148.300.000 

4 Chi khác 15.000.000 15.000.000 

C Quyết toán chi phí, lệ phí 151.515.000 151.515.000 
 - Chi 40% hỗ trợ lương 60.606.000 60.606.000 
 - Chi chuyên môn 90.909.000 90.909.000 
    

 

 

 
Lập biểu 

 

 

 

 

Đào Thị Thường 

Ngày 06 tháng 09 năm2017 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 
 

Trần Thị Ánh Tuyết 



 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc 
 

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Du 

Chương: 622 Biểu số 9 

Mã quan hệ ngân sách: 1038427 

THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ 

CHỨC CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016-2017 

ĐVT: đồng 

 
STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

I Tổng số tiền huy động được   

1 Của các tổ chức   

    

2 Của các cá nhân 166.872.500  

 Tiền nước uống 32.870.000  

 Tiền gửi xe 37.192.500  

 Tiền tin học 96.810.000  

    

II Sử dụng số tiền huy động được 166.872.500  

 Tiền nước uống 32.870.000  

 Tiền gửi xe 37.192.500  

 Tiền tin học  96.810.000  

    

    

 

 
Lập biểu 

 

 

 

              Đào Thị Thường  

Ngày 06 tháng 09 năm2017 

Thủ trưởng đơn  

 

 

 

 

                                                 Trần Thị Ánh Tuyết 
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